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MỞ ĐẦU

Trong lịch sử tồn tại và phát triển của các nhà nước phong kiến Việt Nam, pháp luật luôn giữ một vai trò quan trọng trong việc giúp các nhà quân chủ điều hành đất nước. Bên cạnh việc dùng “đức trị” tức là dùng lễ để đưa dân chúng hướng tới một chuẩn mực đạo đức được đề ra trong xã hội thì “hình phạt” cũng là một công cụ hữu hiệu giúp nhà nước phong kiến bảo vệ được địa vị, quyền lợi và củng cố trật tự xã hội. Để tìm hiểu kĩ hơn về hình phạt cũng như đặc điểm của hình phạt trong pháp luật phong kiến Việt Nam, em đã chọn đề bài tập lớn của mình là: “Đặc điểm của hình phạt trong hệ thống pháp luật phong kiến Việt Nam”

NỘI DUNG

Theo như quan niệm của luật hình hiện đại thì hình phạt là chế tài đặc trưng riêng của luật hình và chỉ áp dụng với tội phạm. Nhưng đối với các nhà làm luật phong kiến thì có quan niệm rất rộng về hình phạt đó là hình phạt là chế tài phổ biến đối với các hành vi vi phạm dù trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình hay luân thường đạo lý...Chính quan niệm đó đã làm cho hệ thống hình phạt trong pháp luật phong kiến Việt Nam mang những đặc điểm riêng biệt sau:

I. Hình phạt thể hiện tính dã man, tàn bạo

Trong xã hội phong kiến Việt Nam, hình phạt luôn có tính dã man, hà khắc và tàn bạo, chủ yếu tác động vào thân thể người phạm tội. Đặc điểm này của hình phạt trong pháp luật phong kiến Việt Nam chủ yếu bị chi phối bởi nhiều yếu tố của lịch sử, đặc biệt là sự ảnh hưởng từ hệ thống hình phạt của pháp luật phong kiến Trung Quốc.

Pháp luật thời Ngô – Đinh - Tiền Lê chỉ được phản ánh rất ít trong Đại Việt sử ký toàn thư như năm 968, Đinh Tiên Hoàng “muốn dùng uy chế ngự thiên hạ, bèn đặt vác lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ trong cũi, hạ lệnh rằng: “Kẻ nào trái phép phải chịu tội bỏ vạc dầu, cho hổ ăn”. Mọi người đều phục sợ, không ai dám phạm, vua đặt triều nghi”... Ngoài ra theo Tống sử, thời Tiền Lê, quan lại “tả hữu có lỗi nhỏ cũng giết đi, hoặc đánh từ 100 đến 200 roi. Bọn quan giúp việc, ai hơi có việc gì làm phật ý cũng đánh từ 30 đến 50 roi...” Tuy nhiên sự hà khắc này chỉ áp dụng với các thế lực cát cứ và chống đối trong thời kì đầu của nhà nước khi mới được dựng lên còn đối với dân chúng thì  phải “khoan dung, giản dị, nhân dân được yên vui”.

Sang đến thời Lý - Trần - Hồ thì tính chất dã man, tàn bạo này được thể hiện rõ hơn trong từng hình phạt của hệ thống ngũ hình cũng như ngoài ngũ hình. Cho đến các triều đại sau này thì hệ thống ngũ hình vẫn tiếp tục được sử dụng thể hiện ở việc nó được quy định trong cả các bộ luật thành văn kể cả triều Lê và triều Nguyễn đó là bộ Quốc Triều hình luật (thời Lê) và Hoàng Việt Luật lệ (thời Nguyễn).

Ngũ hình là nhóm chế tài có nguồn gốc từ pháp luật phong kiến Trung Quốc, được các nhà làm luật Đại Việt thời Lý - Trần vận dụng đầu tiên. Ngũ hình gồm có: Xuy: Đánh bằng roi; Trượng: Đánh bằng gậy; Đồ: Tù khổ sai; Lưu: Bị tù đầy ở nơi xa; Tử: Bị giết chết. Ví dụ về “tử”: trong ngũ hình thì đây là hình phạt nghiêm khắc nhất, hình phạt này được quy định áp dụng độc lập. Hình phạt tử là hình phạt nặng nhất và dã man nhất của hệ thống hình phạt trong pháp luật phong kiến. Dưới triều Nguyễn, bộ Hoàng Việt Luật lệ chép lại nguyên văn luật nhà Thanh quy định 2 hình thức tử hình là giảo (thắt cổ) và trảm (chém). Theo như Quốc Triều hình luật thì tử hình có các bậc tuỳ theo mức nặng nhẹ: giảo, trảm, trảm kiều (chém bêu đầu), lăng trì (xẻo chậm, róc thịt cho chết dần): tội nhân sẽ bị trói chặt vào cột, khi nghe tiếng hiệu lệnh phát ra đều đặn như tiếng trống, đao phủ sẽ xẻo một miếng thịt trên cơ thể phạm nhân xong lại chờ hiệu lệnh tiếp theo. Như vậy ta có thể thấy tính tàn bạo được thể hiện trong hệ thống ngũ hình.

Không chỉ có các hình phạt trong hệ thống ngũ hình mới mang tính chất dã man tàn bạo, ngoài hệ thống ngũ hình còn có một số hình phạt khác cũng thể hiện tính chất này như hình phạt thích chữ, hình phạt chặt chân tay...

- Hình phạt thích chữ có 5 bậc: thích 2 chữ, 4 chữ, 6 chữ, 8 chữ và 10 chữ trong đó 2 chữ và 4 chữ thích vào cổ còn lại thích chữ vào mặt. Ngoài ra còn có quy định chi tiết cả về khổ chữ.

- Hình phạt chặt chân tay tuy không được quy định trong Quốc Triều hình luật và Hoàng Việt Luật lệ nhưng lại được quy định trong một số văn bản pháp luật đơn hành khác. Ví như ở thời Lý - Trần: tội ăn trộm thì bị đền gấp 9 lần giá trị tài sản trộm cắp nhưng nếu không đền được sẽ bị chặt tay chân.

Như vậy ta có thể thấy được tính chất dã man, tàn bạo của hình phạt trong hệ thống pháp luật phong kiến Việt Nam một mặt đã khiến cho người dân cảm thấy sợ hãi tạo nên thái độ tôn trọng pháp luật, không dám phạm tội, như vậy đã hạn chế được phần nào các hành vi phạm tội. Mặt khác, hình phạt quá dã man, hà khắc đã cướp đi nhiều tính mạng hay bắt tội nhân phải chịu những hình phạt mà tội của họ chưa đáng phải chịu. Những người phạm tội mặc dù đã hoàn lương, tự sửa chữa những lỗi lầm của mình nhưng vì những vết tích để lại từ các hình phạt không thể xoá bỏ đã gây cho họ nhiều mặc cảm, khó hoà nhập với cuộc sống,

II. Hình phạt trong pháp luật phong kiến Việt Nam được áp dụng với mọi loại vi phạm pháp luật, vì thế hình phạt có tính phổ biến. 

Hình phạt không chỉ áp dụng làm chế tài hình sự mà còn áp dụng với mọi loại vi phạm pháp luật về dân sự, hành chính hay hôn nhân gia đình

Thời Ngô – Đinh - Tiền Lê, Đinh Tiên Hoàng tuyên bố “kẻ nào trái lệnh phải chịu tội bỏ vạc dầu, cho hổ ăn” như vậy thì bất cứ hành vi trái phép nào cũng sẽ phải chịu hình phạt như vậy dù hành vi đó thuộc lĩnh vực gì (dân sự, hình sự, hành chính hay hôn nhân gia đình).

Đến thời Lý - Trần - Hồ thì một nguyên tắc cơ bản trong lĩnh vực hình sự đó là mọi hành vi vi phạm đều bị trừng trị bằng hình phạt. Nguyên tắc này khiến hình phạt phổ biến trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Sang đến thời nhà Lê - Nguyễn hình phạt vẫn là chế tài phổ biến đối với mọi hành vi vi phạm dù trong lĩnh vực gì... những hành vi phạm tội hình sự bị áp dụng chế tài hình phạt là đương nhiên. Tuy nhiên vẫn có những vi phạm pháp luật không thuộc lĩnh vực hình sự nhưng vẫn áp dụng chế tài hình sự để xử phạt.

• Về hình phạt trong lĩnh vực dân sự

Như hành vi bán ruộng cho người khác mà cố tình đòi chuộc lại thì bị xử phạt 30 trượng. Hay như theo Điều 366 Quốc Triều Hình luật: “những người làm chúc thư văn khế mà không nhờ quan trưởng trong làng viết giấy thay và chứng kiến thì phạt 80 trượng, phạt tiền tuỳ theo việc nặng nhẹ...”

Theo điều 3 Hoàng Việt Luật Lệ quy định: “đem bán thịt heo, dê có rải nước và lúa gạo, trộn cát, đất bán cho người mua thì sách theo việc khách buôn trộn lẫn đất cát vào muối công quản phạt 80 trượng”.

• Về hình phạt trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Khi nhà trai nạp đồ sính lễ, nhà gái đã nhận đồ sính lễ mà nhà trai không chịu làm lễ đón dâu thì chủ hôn của nhà trai sẽ bị xử phạt 70 trượng, còn nhà gái không cho nhà trai đón dâu thì chủ hôn của nhà gái sẽ bị phạt 80 trượng. Hay như quy định người vợ mà khi chồng chết thì phải để tang chồng 3 năm, nếu như mà người vợ không để tang chồng mà lại đi lấy chồng khác hoặc không lấy chồng nhưng lại bỏ đồ tang, không chịu để tang chồng thì sẽ bị đồ làm tam thất phụ. Hoặc con cái mà không để tang ông bà, cha mẹ thì cũng bị đồ làm khao đinh.

Cụ thể theo điều 320 Quốc Triều hình luật quy định: “tang chồng đã hết mà người vợ muốn thủ tiết, nếu ai không phải ông bà cha mẹ mà ép gả cho người khác thì bị xử biếm ba tư và bắt phải li dị, người đàn bà phải trở về nhà chồng cũ, người đàn ông lấy người đàn bà ấy thì không phải tội”.

Điều 4 Hoàng Việt Luật lệ quy định: “Nam nữ định hôn chưa từng đến ngõ, lén tư thông thì theo sách con cháu vi phạm lời dạy, phạt 100 trượng”

Điều 19 Hoàng Việt Luật lệ quy định: “Anh bông đùa với em vợ thì theo sách theo luật cưỡng dâm chưa thành phạt 100 trượng, lưu 3000 dặm...”

• Về hình phạt trong lĩnh vực hành chính

Các quan làm việc trong kinh thành, ngoài trấn khi đi ra ngoài đường mà không khăn áo chỉnh tề tức là không quan phục, để đầu trần... thì sẽ bị phạt trượng. Điều 255 Quốc Triều Hình luật quy định: “những vị quan ty tự tiện sai khiến người đưa văn thư công đi làm việc riêng để chậm trễ ngày giờ, làm lỡ việc công thì bị phạt đánh 60 trượng, biếm hai tư”.

Điều 7 quyển 5 Hoàng Việt Luật lệ quy định: “phàm làm trễ hạn văn thư của quan 1 ngày, lại điển bị phạt 10 roi, ba ngày thì thêm 1 bực tội, mút là 40 roi. Quan thủ lãnh các nơi được giảm một bực. Phàm nói thủ lãnh thì quan chính trợ tá không bị tội”.

III. Mức hình phạt thường được ấn định một cách chi tiết trong hầu hết các điều khoản

Hình phạt trong xã hội phong kiến Việt Nam được miêu tả rất tỉ mỉ, cụ thể, quy định chi tiết hoá trong các điều khoản, thậm chí còn cố định bậc của các hình phạt. Dựa trên nhiều căn cứ như: hậu quả phạm tội, nhân thân người phạm tội, địa vị xã hội gia đình của người phạm tội, công cụ và phương tiện phạm tội...

Mỗi hình phạt được quy định trong một điều khoản cụ thể, một tội phạm chỉ có một khung hình phạt và có quy định mức hình phạt tối thiểu và mức hình phạt tối đa. Khi xét xử thì căn cứ vào tình tiết định khung, không được vượt quá mức tối đa cũng không được dưới mức tối thiểu. Như vậy việc áp dụng pháp luật đã trở lên dễ dàng hơn.

Ở thời Ngô - Đinh - Tiền Lê, với mỗi hành vi vi phạm nhà vua đều xử rất nghiêm khắc và có khi có điều không rõ ràng. Sang đến thời Lý - Trần - Hồ, hệ thống pháp luật thành văn quy định rõ các loại tội và chế tài xử lý thì việc áp dụng pháp luật đã dễ dàng hơn. Đến thời Lê - Nguyễn (đặc biệt dưới triều Nguyễn) thì sự cụ thể, tỉ mỉ của các văn bản quy phạm pháp luật đã “lên đến đỉnh điểm” khiến việc áp dụng pháp luật cũng dễ dàng hơn thời kì trước rất nhiều.

Ví dụ: Điều 429 Quốc Triều hình luật: “ăn trộm lần đầu tức là nhân thân còn tốt thì bị lưu đi châu ngoài. Nhưng kẻ mà đã có tiếng, kẻ trộm tái phạm tức là nhân thân không được tốt thì bị chém”. Như vậy ta thấy khi định tội đã có sự căn cứ vào nhân thân người phạm tội.

Điều 466 Quốc Triều hình luật quy định: “đánh người gãy răng, sứt tai mũi, cột một mắt, gãy ngón tay, ngón chân, giập xương hay lấy nước sôi lửa làm người bị thương, rụng tóc thì xử tội đồ làm khao đinh...”. Như vậy là dựa trên căn cứ hậu quả phạm tội.

Điều 283 Hoàng Việt Luật lệ quy định: “phàm đã tiến hành ăn trộm nhưng không lấy được đồ thì phạt 50 roi miễn xăm chữ... Lấy được đồ thì 1 lạng trở xuống phạt 60 trượng”. Xác định hình phạt dựa vào hậu quả phạm tội.

Như vậy, có thể thấy với các đặc điểm này thì việc áp dụng pháp luật sẽ dễ dàng, chính xác hơn, việc lựa chọn điều luật của quan xử án sẽ thuận lợi hơn và người phạm tội sẽ biết được chính xác hậu quả mà mình phải chịu. Đảm bảo được nhận thức thống nhất với người áp dụng. Thể hiện rõ tính cụ thể và tính phân hoá cao trong luật khiến quan lại khi xét xử không thể tự ý tăng nặng hoặc giảm nhẹ hình phạt, góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt, hạn chế khả năng phát sinh những hành vi tiêu cực.

IV. Một số đặc điểm khác

Ngoài 3 đặc điểm cơ bản kể trên, hệ thống hình phạt trong pháp luật phong kiến Việt Nam còn có một số đặc điểm khác. Không chỉ sử dụng các hình phạt mang tính chất dã man, tàn bạo, các nhà nước phong kiến Việt Nam còn sử dụng một số hình phạt mang tính chất “hành chính” như phạt tiền hoặc cho chuộc tội bằng tiền. Các hình phạt này đều được áp dụng phổ biến trong Quốc Triều hình luật và Hoàng Việt Luật lệ. Đặc điểm này cũng góp phần tạo nên sự cân bằng cho chế tài hình sự, áp dụng chung cho mọi loại vi phạm. Ngoài ra việc chuộc tội bằng tiền phần nào đã giảm nhẹ sự hà khắc của hình phạt đối với người phạm tội.

KẾT LUẬN

Sau khi đã nhìn lại những đặc điểm của hệ thống hình phạt trong pháp luật phong kiến Việt Nam, chúng ta có thể thấy rằng tuy vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi tư tưởng Nho giáo cũng như những tư tưởng của pháp luật phong kiến Trung Quốc song hình phạt trong pháp luật phong kiến Việt Nam vẫn có những sự sáng tạo riêng và đậm chất nhân văn. Những đặc điểm của hình phạt trong pháp luật phong kiến Việt Nam đều chứa đựng trong đó những nguyên nhân sâu xa trong tiến trình phát triển của lịch sử dựng nước và giữ nước vì thế chúng có những ưu và nhược điểm riêng, nhưng tất cả những giá trị mà nó để lại cho thế hệ sau là không thể phủ nhận. Những giá trị tích cực, tốt đẹp của hệ thống pháp luật truyền thống đã, đang và sẽ tiếp tục được khảo cứu và phát huy trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân chủ, văn minh, tiến bộ.
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